
 

 

Phụ lục 1 

 

Hƣớng dẫn thực hiện kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS thực hiện  khám bệnh, 

chữa bệnh thông qua bảo hiểm y tế 

(Ban hành kèm theo công văn số 225/AIDS – ĐTr ngày 11 tháng 4 năm 2016) 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại công văn số 9293/BYT-

AIDS ngày 27/11/2015 và căn cứ vào các văn bản liên quan, Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS hướng dẫn thực hiện kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS để cung cấp dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Bảo hiểm y tế như sau: 

1. Nguyên tắc: 

 - Tuân thủ việc giữ bí mật điều trị HIV/AIDS trong quá trình kiện toàn và khi 

khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh HIV/AIDS. 

- Đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS, báo cáo tình hình điều 

trị và sử dụng thuốc ARV không bị gián đoạn trong suốt thời gian kiện toàn. 

2. Rà soát, phân loại các cơ sở y tế đang cung cấp dịch vụ điều trị và chăm 

sóc HIV/AIDS (sau đây gọi là Cơ sở điều trị) trên địa bàn tỉnh/thành phố theo các 

nhóm sau đây: 

- Cơ sở điều trị trực thuộc các bệnh viện/trung tâm y tế huyện có chức năng 

khám bệnh, chữa bệnh. 

- Cơ sở điều trị trực thuộc trung tâm y tế huyện không có chức năng khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Cơ sở điều trị thuộc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS. 

3. Thực hiện kiện toàn theo từng nhóm: 

3.1. Với các cơ sở điều trị tại bệnh viện/Trung tâm y tế huyện có chức năng 

khám bệnh, chữa bệnh: 

- Giám đốc Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa 

bệnh bổ sung nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS cho Khoa khám bệnh thực 

hiện việc khám bệnh, chữa bệnh điều trị HIV/AIDS theo Quy chế bệnh viện về khám 

bệnh, chữa bệnh ngoại trú.  

- Rà soát, bố trí nhân sự đã có chứng chỉ hàng nghề và đã được tập huấn về 

Chẩn đoán, điều trị HIV/AIDS thực hiện khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Bảo 

hiểm y tế (BHYT).   

- Bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú 

HIV/AIDS. 

- Bổ sung các nội dung về khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS vào hợp đồng 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT hằng năm của bệnh viện. 

- Xây dựng và lồng ghép quy trình khám bệnh, chữa bệnh HIV vào quy trình 

khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện đồng thời thông báo cho người bệnh điều trị 

HIV/AIDS về quy trình này. 

- Sử dụng hệ thống quản trị mạng khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện trong 

việc cung cấp dịch vụ và quản lý khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS, bao gồm từ khâu 

tiếp nhận người bệnh, khám bệnh, chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm, kê đơn, cấp phát 

thuốc và báo cáo. 



 

 

- Tư vấn cho người bệnh sự cần thiết mua thẻ BHYT và thực hiện cung cấp 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 về Hướng dẫn thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch 

vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. 

3.2. Với các cơ sở điều trị tại Trung tâm y tế huyện không có chức năng 

khám bệnh và lựa chọn phƣơng án chuyển ngƣời bệnh nhiễm HIV sang điều trị 

tại bệnh viện: 

3.2.1. Về phía bệnh viện (bên nhận): thực hiện các nội dung sau: 

 - Thực hiện các hoạt động đã được đề cập tại mục 3.1 Phụ lục này. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, dự trù thuốc ARV điều trị HIV/AIDS gửi về Trung 

tâm phòng, chống HIV/AIDS và tiếp nhận, bảo quản thuốc ARV tại bệnh viện theo 

quy định. 

- Thảo luận, thống nhất với TTYT huyện về kế hoạch và lộ trình chuyển người 

bệnh từ TTYT sang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 

- Tiếp nhận người bệnh và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS 

qua Bảo hiểm y tế. 

3.2.2. Về phía TTYT (bên chuyển): thực hiện các nội dung sau: 

- Phối hợp bệnh viện xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển người bệnh từ 

TTYT huyện sang điều trị tiếp tục tại bệnh viện. 

- Tư vấn cho người bệnh về sự cần thiết của khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS 

qua Bảo hiểm y tế.  

- Thông báo cho người bệnh về việc chuyển sang điều trị tại bệnh viện để được 

khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Bảo hiểm y tế. Hướng dẫn cụ thể cho người 

bệnh về quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

- Chuyển dần người bệnh sang điều trị tại bệnh viện theo lộ trình. 

- Hỗ trợ kỹ thuật cho bệnh viện trong và sau thời gian chuyển giao. 

- Phối hợp với bệnh viện hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị phối hợp giữa bệnh 

viện và tại cộng đồng. 

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ trong khi ẩn bị

 đang còn điều trị tại TTYT. 

3.3. Với các cơ sở điều trị tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và các 

TTYT huyện không có chức năng khám bệnh, chữa bệnh nhƣng lựa chọn 

phƣơng án thành lập phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS: 

- Hoàn thiện các yêu cầu về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, xử lý chất 

thải theo các quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BYT về Hướng dẫn cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là Thông tư 41/2011/TT-BYT) và Thông tư số 

41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 đế được cấp giấy phép hoạt động.  

- Ký hợp đồng với tổ chức bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho người bệnh HIV/AIDS. 



 

 

 

   Phụ lục 2 

TỈNH/THÀNH PHỐ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỆN TOÀN CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS QUÝ ..../201... 

(Gửi kèm theo công văn số ......./AIDS-ĐTr của Cục Phòng, chống HIV/AIDS ngày    /4/2016) 

 

 

TT 

Nơi đặt cơ sở 

điều trị hiện 

nay 

Có chức 

năng khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Phƣơng án 

kiện toàn lựa 

chọn 

Tiến độ kiện toàn tại nơi tiếp tục cung cấp khám bệnh chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT* 

Lãnh đạo 

đơn vị 

giao 

nhiệm vụ 

Chuẩn 

bị cơ sở 

vật chất 

Chuẩn bị 

nhân sự 

Xây dựng 

quy trình 

KB, CB 

HIV lồng 

ghép với 

quy trình 

KB, CB 

của bệnh 

viện** 

Sử dụng 

quản trị 

mạng 

thông tin 

trong 

KB,  CB 

HIV  

Phòng 

khám 

HIV/AID

S đƣợc 

cấp giấy 

phép 

hoạt 

động
*** 

Ký hợp 

đồng/bổ 

sung hợp 

đồng KB, 

CB HIV 

vào hợp 

đồng KB, 

CB BHYT 

của BV 

Các vấn đề 

gặp phải 

trong khi 

kiện toàn 

Kiến nghị 

 1 

Bệnh viện 

huyện A Có 

Tiếp tục điều 

trị Đã giao Đã xong Đã xong Đang làm Đang làm   Đã bổ sung      

 2 

TTYT quận 

B  Không   

Chuyển BN 

sang 

BV huyện  Đã giao 

 Đã 

xong 

Chưa được 

tập huấn về 

ĐT HIV  Chưa làm  Chưa làm    Đã bổ sung  

 Nhân sự 

chưa được 

tập huấn về 

ĐT và quy 

trình cung 

cấp dịch vụ 

TTPC 

HIV/AIDS 

tổ chức tập 

huấn về 

Chẩn đoán 

và điều trị 

HIV, quy 

trình cung 

cấp dịch vụ 

KB, CB 

HIV  

 3 

TTYT huyện 

C  Không 

Thành lập 

phòng khám 

điều trị HIV.  

Dự kiến thành  Đã giao 

Đã 

xong  Chưa  xong   

 

Chưa  Chưa  

Bs không 

có chứng 

chỉ hành 

nghề    



 

 

lập TTYT 

huyện 2 chức 

năng 

 4 

TTYT huyện 

C  Có  

 Tiếp tục điều 

trị HIV/AIDS Đã giao  

 Đã 

xong Chưa xong       Đã cấp Đã bổ sung  

BS điều trị 

không có 

chứng chỉ 

hành nghề. 

Đã cử BS 

khác sang 

điều trị tại 

PK.   

Cần tập huấn 

cho bác sĩ 

mới.  

5 …..            

 

Hướng dẫn hoàn thiện báo cáo Phụ lục 2:  

- Dấu (*): mô tả tiến độ kiện toàn tại cơ sở y tế tiếp tục thực hiện điều trị HIV/AIDS theo phương án lựa chọn của tỉnh. 

- Dấu (**): chỉ áp dụng đối với cơ sở y tế tiếp tục điều trị HIV/AIDS là bệnh viện. 

- Dấu (***): Áp dụng cho phòng khám HIV/AIDS tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và TTYT quận/huyện không có chức năng khám bệnh, 

chữa bệnh. 

 

 

 
                   NGƢỜI LẬP LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

(KÝ VÀ ĐÓNG DẤU) 

 

 

 

 



 

 

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 

tỉnh...................................................... 

   Phụ lục 04 

TỔNG HỢP DANH SÁCH BỆNH NHÂN CÓ THẺ BHYT 

Đến 30 tháng 6 năm 2016 

 

 

STT 

 

 

Cơ sở điều trị 

HIV/AIDS 

 

Số bệnh 

nhân đang 

điều trị tại 

cơ sở 

 

Số bệnh 

nhân chƣa 

có thẻ 

BHYT 

Số ngƣời có thẻ BHYT 

Tổng cộng NN/ 

DTTS 

CN HGĐ HS/SV NLĐ Khác 

7=(1)+(2)

+(3)+(4)+

(5)+(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Cơ sở điều trị Trung 

tâm y tế..... 

50 27 23 3 7 6 2 3 5 

2 Cơ sở điều trị BV 

huyện....... 

         

           

           

           

           
Ghi chú:  

1: NN/DTTS: Người nghèo/ Dân tộc thiểu số; 

2: CN: Cận nghèo; 

3: HGĐ: Hộ gia đình;  

4: HS, SV: Học sinh, sinh viên;  

5: NLĐ: Người lao động; 

6: Khác 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

................, ngày............tháng...........năm......... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 



 

 

 
Tỉnh:............................................. 

Cơ sở điều trị HIV/AIDS.............. 

Trực thuộc đơn vị ............................. 

Mẫu số 03 

 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ THUỐC ARV CÓ THẺ BHYT 

Đến 30 tháng 6 Năm 2016 

 

STT Họ tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Thẻ BHYT 
Thời hạn sử  dụng  

của thẻ 

Nơi đăng ký 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

ban đầu 
Mã thẻ Đối tƣợng* Từ Đến 

1 Bệnh nhân A   CN 1/1/2016 31/12/2016  

2 Bệnh nhân B   HS, SV    

        

        

        

        

 

Ghi chú: Đối tượng* được điền theo các ký tự viết tắt như sau: 

NN/DTTS: Người nghèo/Dân tộc thiểu số;  

CN: Cận nghèo 

HGĐ: Hộ gia đình;  

HS, SV: Học sinh, sinh viên;  

NLĐ: Người lao động;  

Khác 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

................, ngày............tháng...........năm......... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 


